
1 Kỹ năng tiếng C1.1 Anh

2 Kỹ năng tiếng C1.2 Anh

3 Văn học Anh Anh

4 BIên dịch 3 Anh

5 411200423 Võ Ngọc Cẩm Tâm 20CNA09 Phiên dịch 3 Anh

6 411220503 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 22CNATT01 Triết học Mác Lênin Anh

7 chủ nghĩa xã hội khoa học Anh

8 giao thoa văn hoá Anh

9 văn học anh Anh

10 Phiên dịch 3 Anh

11 Biên dịch 3 Anh

12 411200351 Võ Ngọc Tuyền 21CNA07 Phiên dịch 1 Anh

13 411210173 Hoàng Thị Thanh Hoài 21CNA02 Kỹ năng tiếng C1.1 Anh

14 Văn học Anh Anh

15 giao thoa văn hoá Anh

16 417210134 Lê Thị Như Quỳnh 22CNH02 Viết 3 Hàn

17 417210085 Hồ Thị Hoàng 22CNH01 Viết 3 Hàn

18 417210128 Nguyễn Thị Hồng Nhi 21CNH02 Ngữ âm học tiếng Hàn Hàn

19 417220052 Phạm Thị Xuân Mai 22CNH02 Viết 3 Hàn

20 417220057 Hồ Thị Phương 22CNH02 Viết 3 Hàn

21 412210014 Trương Gia Khanh 21CNADL01 Kỹ năng tiếng C1.1 ACN

22 412220297 Hoàng Đức Cường 22CNATMĐT01 Ngoại ngữ II.1 Trung -02 ACN

23 Thanh toán QT ACN

24 Thư tín TM ACN

25 Kinh doanh XNK ACN

26 412210303 Đỗ Diệu Linh 21CNATMCLC04 Biên dịch 1 ACN

27 412210110 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 21CNATM01 Tư tưởng HCM ACN

28 412210009 Trâần Hiền 21CNADL01 Kỹ năng tiếng C1.1 ACN

29 416220170 Lê Thị Thanh Thuý 22CNQTH02 CNXHKH QTH

30 Cơ sở VHVN QTH

31 Kinh tế chính trị Mác Lênin QTH

32 Đại cương lịch sử VN QTH

33 Kinh tế học đại cương QTH

34 Tiếng Anh chuyên ngành QTH

35 Thống kê xã hội học QTH

36 411200626 Nguyễn Thị Huyền Mai 21CNACLC03 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao Anh

37 Kinh tế chính trị Mác Lênin Anh

38 Dẫn luận ngôn ngữ Anh

39 Biên dịch 1 ACN

40 Phương pháp luận NCKH ACN

41 412230104 Tô Thảo Quỳnh 23CNADL03 Tin học ACN

42 412220245 Nguyễn Lê Gia Hân 22CNATMCLC03 Phương pháp luận NCKH ACN

43 412220220 Dương Thị Ngọc Hân 22CNATMCLC02 Phương pháp luận NCKH ACN

44 417230058 DĐoàn Thị Trang Nhung 23CNH02 4170503-Nghe 1 ACN

22CNQTH02Đặng Phương Ngân416220157

22CNA08Lê Thị Thanh Huệ411220278

22CNATMCLC03XX412220248

20CNA05Huỳnh Thị Ngọc Ngân411200248

411210801 Nguyễn Thị Thu Hoà 21CNACT2

20CNATM02Lê Nguyễn Khánh Tuyên412200197
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411210430 Cao Thuỳ Linh 21CNA08

411200217 Nguyễn Nhị Sang Thuỷ 20CNA04
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45 Tin học cơ sở ACN

46 Kỹ năng tiếng B1.2 ACN

47 Hình thái học ACN

48 Kỹ năng tiếng B1.1 ACN

49 416230137 Bùi Thị Thanh Nhã 23CNQTH02 Anh văn B1.2 QTH

50 Kĩ năng tiếng B1.1 ACN

51 Luyện âm ACN

52 Kinh tế học  ACN

53 Kĩ năng tiếng B1.2 ACN

54 Hình thái học ACN

ạ Kĩ năng tiếng B1.1 ACN

56 kĩ năng học đại học Anh

57 Kĩ năng tiếng B1.1 Anh

58 Ngữ pháp tiếng Anh căn bản 1 Anh

59 Tin học cơ sở Anh

60 Cơ sở VHVN

61 415230087 Mai Trần Phương Anh 23CNT03 Tin học cơ sở Trung

62 417230100 Trương Thanh Phong 23CNH03 Tiếng Việt Hàn

63 Tiếng Việt Trung

64 Cơ sở VHVN

65 pháp luật đại cương

66 Tin học cơ sở

23CNA13Phan Tuấn Quang411230525

23CNT03Nguyễn Lâm Nhi415230108

23CNA10Hà Mỹ Vân411230421

23CNATM02Nguyễn trà My412230183

23CNATMĐT01Huỳnh Hồng Thảo My412230309

23CNATM02Nguyễn Lê Thảo Vân412230200


